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Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Sư phạm Toán học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1700030  Nguyễn Thị Quỳnh My  17/11/99  SP1701A1  N  2.90  151  Khá  Sư phạm Toán học    
 2  S1700076  Nguyễn Thị Mai Chi  04/04/95  SP1701A1  N  3.22  140  Giỏi  Sư phạm Toán học    

 Ngành học: Sư phạm Vật lý ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1600089  Trần Trung Hiếu  19/09/97  SP1602A1   3.21  140  Giỏi  Sư phạm Vật lý    
 2  B1700095  Đặng Lê Tường Vy  23/01/99  SP1702A1  N  2.89  140  Khá  Sư phạm Vật lý    

 Ngành học: Sư phạm Hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1700289  Nguyễn Thanh Duy  12/02/99  SP1709A1   2.84  147  Khá  Sư phạm Hóa học    
 2  B1700293  Nguyễn Lê Ngọc Hân  27/02/99  SP1709A1  N  2.68  147  Khá  Sư phạm Hóa học    
 3  B1700306  Trần Minh Phúc  23/05/99  SP1709A1   2.78  141  Khá  Sư phạm Hóa học    
 4  B1700313  Huỳnh Trần Anh Thư  22/01/99  SP1709A1  N  2.88  144  Khá  Sư phạm Hóa học    
 5  B1700314  Phan Thị Minh Thư  21/07/99  SP1709A1  N  2.78  151  Khá  Sư phạm Hóa học    

 Ngành học: Sư phạm Sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1600461  Trần Ngọc Thịnh  12/08/95  SP1610A1   2.42  142  Trung bình  Sư phạm Sinh học    
 2  B1700325  Mai Vũ Diệu Anh  12/03/99  SP1710A1  N  3.35  152  Giỏi  Sư phạm Sinh học    
 3  B1700340  Lương Võ An Khang  17/08/99  SP1710A1   2.61  142  Khá  Sư phạm Sinh học    

 Ngành học: Sư phạm Địa lý ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1700869  Nguyễn Chúc Thảo  28/06/99  SP1716A1  N  3.09  146  Khá  Sư phạm Địa lý    
 2  B1700881  Nguyễn Thị Mỹ Yến  11/11/99  SP1716A1  N  3.22  146  Giỏi  Sư phạm Địa lý    

 Ngành học: Sư phạm Ngữ văn ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1700901  Phan Thị Ngọc Linh  06/11/98  SP1717A1  N  3.22  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 2  C1700330  Châu Minh Vũ  24/10/95  SP1717A1   3.22  142  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    

 Ngành học: Sư phạm Lịch sử ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1601029  Hồ Thị Mỹ Duyên  19/03/97  SP1618A1  N  2.75  144  Khá  Sư phạm Lịch sử    
 2  B1700937  Nguyễn Hòa Hiệp  03/09/99  SP1718A1   3.33  142  Giỏi  Sư phạm Lịch sử    
 3  B1700944  Bùi Trọng Nghĩa  17/12/99  SP1718A1   3.11  144  Khá  Sư phạm Lịch sử    
 4  B1700949  Huỳnh Thanh Quân  01/01/99  SP1718A1   3.23  146  Giỏi  Sư phạm Lịch sử    
 5  B1700953  Phạm Văn Sĩ  19/03/99  SP1718A1   3.34  146  Giỏi  Sư phạm Lịch sử    
 6  B1700963  Dương Ngọc Cẩm Tiên  18/06/99  SP1718A1  N  2.88  150  Khá  Sư phạm Lịch sử    
 7  B1700964  Đào Thị Huyền Trang  07/04/99  SP1718A1  N  3.06  142  Khá  Sư phạm Lịch sử    
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Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 8  B1700966  Nguyễn Quốc Tuấn  25/05/99  SP1718A1   3.19  140  Khá  Sư phạm Lịch sử    

 Ngành học: Sư phạm Tin học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1606111  Trần Hoàng Nguyễn  22/10/97  SP16U8A1   2.86  141  Khá  Sư phạm Tin học    

Tổng số danh sách: 25 sinh viên
  Ngày 07 tháng 09 năm 2021

Trưởng Khoa Sư phạm Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


